
ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 89/CK-NSNN

HUYỆN NGHI XUÂN

Thu ngân sách 

xã hưởng 

100%

Thu ngân sách 

xã hưởng từ các 

khoản thu phân 

chia 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

TỔNG SỐ 216.436 39.256 4.936 34.320 72.762 0 0 112.018

1 Xuân Hội 3.120 1.661 111 1.550 4.036 5.697

2 Đan Trường 23.386 2.807 268 2.540 5.059 7.866

3 Xuân Phổ 1.278 644 81 564 4.547 5.191

4 Xuân Hải 21.789 1.814 122 1.692 4.492 6.306

5 Xuân Yên 2.684 1.311 124 1.188 4.860 6.171

6 Xuân Thành 84.457 5.776 95 5.681 4.198 9.974

7 Xuân Mỹ 2.642 1.380 143 1.237 4.233 5.613

8 Cổ Đạm 4.187 1.995 261 1.734 5.075 7.070

9 Xuân Liên 3.850 1.589 496 1.093 3.467 5.055

10 Cương Gián 24.939 2.953 485 2.468 4.701 7.654

11 TT Tiên Điền 8.180 3.821 338 3.483 4.070 7.891

12 Xuân Giang 4.445 1.916 258 1.658 3.750 5.666

13 Xuân Viên 4.447 1.917 204 1.713 4.157 6.075

14 TT Xuân An 17.193 5.050 1.643 3.407 3.385 8.435

15 Xuân Hồng 4.500 2.146 138 2.008 4.727 6.872

16 Xuân Lam 1.884 893 82 811 3.920 4.813

17 Xuân Lĩnh 3.457 1.586 90 1.496 4.083 5.668

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng
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